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Tóm tắt: Đất nền trong các khu vực nền đất có công trình 
xây dựng cần có khả năng chịu được tải trọng các công trình 
xây dựng bên trên như nhà ở, đường giao thông, sân bãi hàng 
hóa. Đất nền cần phải có khả năng chịu lực để nâng giữ móng 
công trình. Khả năng chịu lực đất nền phụ thuộc vào các chỉ 
tiêu cơ lý của đất nền và trạng thái của nền công trình. Các 
trạng thái như bão hòa nước, trạng thái dẻo, trạng thái nhớt, 
trạng thái đàn hồi… Nhiều công trình bị sạt trượt, sụp đổ vào 
mùa mưa lũ do Khả năng chịu lực đất nền giảm khi độ bão hòa 
tăng, gây nguy hiểm cho công trình. Bài báo nghiên cứu ảnh 
hưởng của độ bão hòa nước trong nền và có biện pháp thiết kế, 
xử lý, giải pháp kết cấu móng hợp lý sẽ đem lại hiệu quả cho các 
công trình xây dựng.

Từ khóa: Độ bão hòa nước, trạng thái dẻo, giải pháp xử lý 
nước ngầm, khả năng, chịu lực đất nền.

Abstract: The ground in the areas with construction works must 
be able to withstand the load of the construction works above such 
as houses, roads, and cargo yards. The ground must have the ability 
to support the foundation of the work. The loadbearing capacity of 
the ground depends on the physical and mechanical properties of 
the ground and the state of the foundation. States are such as water 
saturation, plastic state, viscous state, elastic state, etc… Many 
works are subject to landslides and collapses during the rainy season 

due to the decrease in the bearing capacity of the ground when the 
saturation level increases, causing danger to the work. Researching 
the effects of water saturation in the ground and having reasonable 
design, treatment, and structural solutions for the foundation will 
bring efficiency to construction works.
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1. Cơ sở lý luận về Khả năng chịu lực đất nền
1.1. Xác định khả năng chịu lực đất nền theo TCVN 

9362:2012
Khả năng chịu lực đất nền là khả năng chịu tải trọng của 

công trình truyền vào nền thông qua kết cấu móng. Cường đất 
nền theo TCVN 9362:2012, phụ thuộc vào các tính chất cơ lý của 
đất nền, như sau:

 
Trong đó: 
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      ktc  là hệ số độ tin cậy phụ thuộc vào tài liệu khảo sát địa chất;
+  ktc = 1.00 khi tài liệu địa chất khảo sát và thí nghiệm địa 

chất công trình cho công trình;
+  ktc = 1.10 khi tài liệu địa chất tham khảo;
     m1 là hệ số điều kiện làm việc của đất nền;
     m2 là hệ số điều kiện làm việc của công trình với đất nền;
     b là chiều rộng bản móng (m);
     Df là độ sâu đặt móng tính từ mặt nền hoàn thiện. (m);
     Ctt là lực dính tính toán của đất nền đáy móng, (kN/m2);
                 là góc ma sát trong tính toán của đất nền đáy móng, (độ);
    dm là trọng lượng riêng thể tích của đất nền đáy móng, 

(kN/m3);
           là trọng lượng riêng thể tích của đất nền bên ngoài 

đáy móng, từ cao trình đáy móng lên mặt đất nền hoàn thiện, 
(kN/m3);

1.2. Trạng thái của đất khi độ bão hòa nước thay đổi
Khi đất nền có độ bão hòa thay đổi thì trạng thái của đất thay 

đổi, các chỉ tiêu cơ lý của đất cũng sẽ thay đổi. Trạng thái của đất 
được đánh giá theo độ sệt (Is) theo công thức (3), như sau:

 

Trong công thức (3):
       IS là độ sệt tính toán của đất phụ thuộc vào loại đất và 

trạng thái và độ bão hòa nước;
       W là độ ẩm của đất khi đang xét, trạng thái tức thời, xác 

định bằng thí nghiệm, (%);
       WP là độ ẩm của đất khi bắt đầu chuyển sang trạng thái 

dẻo, gọi là giới hạn dẻo, xác định bằng thí nghiệm, giá trị này 
phụ thuộc vào loại đất, (%)

      WL là độ ẩm của đất khi bắt đầu chuyển sang trạng thái 
nhão, gọi là giới hạn nhão, xác định bằng thí nghiệm, giá trị này 
phụ thuộc vào loại đất, (%)

Theo công thức (3), độ sệt (Is) thay đổi phụ thuộc vảo độ 
ẩm (W) của đất khi đang xét và loại đất. Độ ẩm (W) của đất phụ 
thuộc vào độ bão hòa nước trong đất.

Xác định loại đất phụ thuộc vào chỉ số dẻo IP, như sau:
 

Phân loại loại đất theo IP, như sau:
IP <7 : Đất á cát
7    IP    17 : Đất á sét
IP > 17 : Đất loại sét
Trạng thái của từng loại đất được xác định theo độ sệt trong 

bảng 1:
Bảng 1. Phân loại trạng thái đất theo TCVN 9362:2012

 

Nhận xét:
       Chỉ số dẻo (IP) cho biết loại đất;
       Độ sệt (IS) cho biết trạng thái của đất khi đang xem xét, 

khảo sát;
      Chỉ số dẻo và độ sệt phụ thuộc vào từng loại đất, xác định 

bằng thí nghiệm;
      Trạng thái của đất phụ thuộc vào độ ẩm của đất khi đang 

xét;
     Độ ẩm của đất phụ thuộc vào độ bão hòa nước trong 

nền đất;
     Độ bão hòa nước trong đất thay đổi sẽ làm cho các chỉ 

tiêu cơ lý thay đổi.
1.3. Phân tích ảnh hưởng độ bão hòa đến khả năng chịu 

lực đất nền
Khi đất nền bão hòa nước thì các tính chất cơ lý sẽ thay đổi, 

bảng 1 thể hiện thí nghiệm xác định chỉ tiêu cơ lý của đất thay 
đổi theo độ bão hòa nước.

Bảng 2. Mô tả sự biến đổi chỉ tiêu cơ lý của đất
theo độ bão hòa nước

 

 

Hình 1. Độ giảm giá trị lực dính trong đất
khi độ bão hòa tăng

Hình 2. Độ giảm giá trị góc ma sát trong nền đất 
khi độ bão hòa tăng

VẤN ĐỀ HÔM NAY

78 HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ

NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG



Nhận xét:
     Khi độ bão hòa nước trong nền đất tăng lên thì lực dính 

của đất giảm.
      Khi độ bão hòa nước trong nền đất tăng lên thì góc ma 

sát trong của đất giảm.
    Khi độ bão hòa nước trong nền đất tăng lên thì dung 

trọng của đất nền bão hòa nước sẽ tăng.
2. Kết quả tính toán khả năng chịu lực đất nền theo độ 

bão hòa nước
Bảng 2. Khả năng chịu lực đất nền theo độ bão hòa nước

 

Bảng 3. Độ giảm khả năng năng chịu lực
khi độ bão hòa nước tăng

 

Nhận xét:
Khả năng chịu lực đất nền giảm dần khi độ bão hòa nước 

trong nền đất đáy móng tăng.
Lớp đất càng dày thì khi bão hòa nước có khả năng chịu 

lực lớn hơn lớp đất mỏng.
Khi độ bão hòa nước vượt quá 80% thì đất nền hầu như 

không còn khả năng chịu lực.
Cần khống chế độ bão hòa nước trong nền đất không 

vượt quá 80%.
3. Phân tích khả năng chịu lực đất nền theo độ bão 

hòa nước
Căn cứ kết quả trên, có một số nhận xét về khả năng chịu 

lực của đất nền theo d8o65 bão hòa nước như sau:  
Khả năng chịu lực của đất nền sẽ thay đổi theo hướng 

giảm khi độ bão hòa nước tăng.
Khả năng chịu lực đất nền giảm dần khi độ bão hòa nước 

trong nền đất đáy móng tăng.
Lớp đất càng dày thì khi bão hòa nước có khả năng chịu 

lực lớn hơn lớp đất mỏng.
Khi độ bão hòa nước vượt quá 80% thì đất nền hầu như 

không còn khả năng chịu lực.
Cần khống chế độ bão hòa nước trong nền đất không 

vượt quá 80%.
4. Kết luận và kiến nghị
Khi thiết kế nền móng công trình cần khảo sát thí nghiệm 

tính chất cơ lý của đất nền theo sự thay đổi độ bão hòa nước 

Hình 3. Độ tăng dung trọng đất khi độ bão hòa tăng

Hình 4. Đồ thị quan hệ khả năng chịu lựcđất nền và độ bão hòa nước
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trong nền đất vì khả năng chịu lực của đất nền sẽ thay đổi 
theo hướng giảm khi độ bão hòa nước tăng.

Khi xây dựng công trình cần có giải pháp thoát nước tốt, 
tránh ngập úng nước vào nền.

Các khu vực có khả năng ngập úng nhiều thì cần có giải 
pháp bảo vệ đất nền đáy móng tránh hiện tượng đất chảy, 
xói ngầm.

Khi thiết kế và thi công công trình cần tính toán kiểm tra 
khả năng ổn định nền cho trường hợp nước ngầm thay đổi 
và ngập úng.

Cần khảo sát đánh giá gia tăng nước ngầm trong nền 
công trình và khả năng tang độ bão hòa của nền đất.

Các khu vực ven sông thường thay đổi mực nước ngầm 
do ảnh hưởng thủy triều và mưa.

Các khu vực cao nguyên khả năng thoát nước chậm sẽ 
tang độ bão hòa trong nền đất và giảm khả năng chịu lực, 
dễ gây sạt trượt.
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